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Hiện trạng nuôi cá tra đồng bằng sông Cửu Long

Diện tích nuôi cá tra gia tăng từ
năm 1997 đến năm 2008 với tốc
độ phát triển khoảng 26%/năm.
Đến năm 2008 tổng diện tích nuôi
cá tra khoảng 5400 ha và duy trì
cho tới nay. Năm 2016 tổng diện
tích nuôi cá tra vào khoảng 5400
ha chiếm 0.13% diện tích toàn
đồng bằng sông Cửu Long

Hiện trạng nuôi cá tra đồng bằng sông Cửu Long

Tại khu vực 3 huyện
thuộc Đồng Tháp gần
khu vực Tràm Chim, theo
điều tra thực địa của Viện
Khoa học Thủy lợi miền
Nam năm 2016 cho thấy,
tổng diện tích của khu
vực này khoảng trên
dưới 1000 ha. Phân bố
chủ yếu trên các sông
kênh chính của tỉnh.
Cuộc điều tra này cũng
chỉ ra rằng, diện tích nuôi
cá tra hiện nay của địa
phương chưa được
thống kê cụ thể, khả
năng diện tích nuôi cá tra
hiện nay có thể lớn hơn
nhiều so với thống kê



Quy hoạch nuôi cá tra đồng bằng sông Cửu Long

Theo quy hoạch nuôi cá tra toàn
đồng bằng sông Cửu Long đến
năm 2020 cho thấy, tổng diện tích
nuôi cá tra đến năm 2015 khoảng
11000 ha và đến năm 2020
khoảng 13000 ha. Tuy nhiên,
hiện trạng nuôi cá tra hiện nay chỉ
đạt 5400 ha đạt 50% so với quy
hoạch.

Sơ đồ tính được thiết lập cho cả ĐBSCL và 
một phần của Campuchia với 1224 lưu vực để 
tính toán mưa dòng chảy

Sơ đồ tính được thiết lập cho cả ĐBSCL và một 
phần của Campuchia với hơn 6250 nhánh sông, 
kênh và 12.500 mặt cắt. Các công trình cũng 
được cập nhật với hơn 2.500 công trình

Công cụ đánh giá mức độ ô nhiễm của việc nuôi cá tra
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Công cụ đánh giá mức độ ô nhiễm của việc nuôi cá tra

Tính toán nuôi trên sông lớn



Công cụ đánh giá mức độ ô nhiễm của việc nuôi cá tra

Theo số liệu đo đạc tại khu vực xả thải tại các ao nuôi nội đồng và trên sông cho thấy:
Lượng nước thải:
Trung bình diện tích mặt nước bằng 70 diện tích đất xây dựng khu nuôi
Đối với nuôi cá trong nội đồng lượng nước thải trung bình của 1 ha mặt nước là 3.300
m3/ha/ngày.
Hàm lượng các chất ô nhiễm: TN trong nước trong khoảng 6 – 8 mg/l.
Hàm lượng chất ô nhiễm BOD: 11 -12 mg/l

Đối với nuôi cá tra ven sông 5000 – 6000 m3/ha/ngày.
Hàm lượng các chất ô nhiễm: TN trong nước trong khoảng 5 – 7 mg/l.
Hàm lượng chất ô nhiễm BOD: 8 -10 mg/l

Sơ đồ tính được thiết lập cho cả ĐBSCL và 
một phần của Campuchia với 1224 lưu vực để 
tính toán mưa dòng chảy

Công cụ đánh giá mức độ ô nhiễm của việc nuôi cá tra



Công cụ đánh giá mức độ ô nhiễm của việc nuôi cá tra

Phương thức đánh giá:

Đánh giá theo điểm:
Các điểm đánh giá tập trung
trên sông chính và các khu
vực đất ngập nước tại ĐBSCL

Đánh giá theo bình diện
Đánh giá sự gia tăng về chất
lượng nước trên toàn ĐBSCL
thông qua diện tích mặt nước
và phần đất có thể bị ảnh
hưởng của việc khai thác
nước cho các ngành kinh tế

Kịch bản đánh giá:

Kịch bản Hiện trạng
Kịch bản quy hoạch
Kịch bản không nuôi cá tra

Đánh giá tác động của việc nuôi cá tra tới chất lượng nước ĐBSCL
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Đánh giá tác động của việc nuôi cá tra tới chất lượng nước ĐBSCL
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Đánh giá tác động của việc nuôi cá tra tới chất lượng nước ĐBSCL
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Kết luận và kiến nghị

Kết luận
1. Các tài liệu đầu vào như hiện trạng, quy hoạch nuôi cá tra cùng

những số liệu đầu vào cho việc tính toán mô hình thủy lực đã được
nghiên cứu kỹ cho toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long. Các tiều
liệu này dựa trên tài liệu sẵn có của Viện Khoa học Thủy lợi miền
Nam cùng với các đợt thu thập điều tra trong quá trình thực hiện
dự án này;

2. Mô hình toán sử dụng trong đánh giá dựa trên nguồn mô hình sẵn
có của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam. Mô hình này được cập
nhật qua các đề tài các dự án, nghiên cứu từ trước tới nay. Mô hình
này cũng được hiệu chỉnh và kiểm định với các tài liệu trên toàn
đồng bằng và vùng dự án;

Kết luận và kiến nghị

Kết luận
3. Nghiên cứu này chỉ ra rằng, tác động của việc nuôi cá tra trên đồng

bằng đã làm gia tăng hàm lượng BOD5 trên sông chính tại khu vực
Châu Đốc lên khoảng 0,25 mg/l và có thể gia tăng lên 0,22 mg/l nữa
khi tăng diện tích nuôi cá tra theo quy hoạch đến năm 2020; Tại khu
vực hạ lưu tác động của việc nuôi cá tra trên đồng bằng đã làm gia
tăng hàm lượng BOD5 trên sông chính tại khu vực Càn Thơ lên
khoảng 0,42 mg/l và có thể gia tăng lên 0,24 mg/l nữa khi tăng diện
tích nuôi cá tra theo quy hoạch đến năm 2020;

4. Tại khu vực nội đồng, tác động của việc nuôi cá tra trên đồng bằng
đã làm gia tăng hàm lượng BOD5 trên sông chính tại khu vực Châu
Đốc lên khoảng 0,41 mg/l và có thể gia tăng lên 0,35 mg/l nữa khi
tăng diện tích nuôi cá tra theo quy hoạch đến năm 2020;



Kết luận

5.Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng, tác động của việc nuôi
cá tra trên đồng bằng đã làm gia tăng hàm lượng Tổng N
trên sông chính lên khoảng 0.2 - 0,31 mg/l và có thể gia
tăng lên 0,1 - 0,15 mg/l nữa khi tăng diện tích nuôi cá tra
theo quy hoạch đến năm 2020; Tại khu vực nội đồng tác
động của việc nuôi cá tra trên đồng bằng đã làm gia tăng
hàm lượng Tổng N lên khoảng 0,25 - 0,44 mg/l và có thể
gia tăng lên 0,22 mg/l nữa khi tăng diện tích nuôi cá tra
theo quy hoạch đến năm 2020;

Kết luận và kiến nghị

Kết luận và kiến nghị

Kết luận

6. Riêng tại khu vực Tràm Chim, do số liệu thống kê khu
vực ảnh hưởng xung quanh khá chi tiết nên việc đánh giá
gia tăng hàm lượng chất ô nhiễm là tốt hơn những vùng
khác. Nghiên cứu cho thấy hoạt động nuôi cá tra ở đây
khá lớn, làm chất lượng nước xuống thấp. Hàm lượng
BOD 5 tại đây giữa việc nuôi và không nuôi tăng lên
khoảng 2mg/l; tổng N tăng lên khoảng 1,5 g/l. Điều này
cho thấy, tác động của việc nuôi cá tra đến Tràm Chim là
khá rõ nét;



Kết luận và kiến nghị

Kết luận

7. Xét về diện tích ảnh hưởng, việc nuôi cá tra đã làm cho phần diện
tích có hàm lượng chất ô nhiễm thấp giảm đi rõ rệt. Diện tích có
hàm lượng chất ô nhiễm cao gia tăng trên toàn đồng bằng. Minh
chứng cho điều này là diện tích có hàm lượng BOD < 6mg/l khi
chưa xét đến việc nuôi cá tra khoảng 24.408 km2 nhưng khi tính
đến việc nuôi cá tra hiện nay giảm còn khoảng 19.760 km2; Diện
tích có hàm lượng Tổng N < 1mg/l khi chưa xét đến việc nuôi cá
tra khoảng 25.272 km2 nhưng khi tính đến việc nuôi cá tra hiện
nay giảm còn khoảng 17.343 km2;

Kiến nghị

1. Qua quá trình triển khai dự án cho thấy, diện tích thực tế của việc nuôi
cá tra tại địa phương có những sai khác đáng kể so với số liệu thu thập
từ các dự án tổng thể như dự án quy hoạch nuôi trồng thủy sản cho toàn
đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy, đề nghị các cơ quan nên có 1
nghiên cứu kỹ hơn trong việc đánh giá chi tiết việc nuôi cá tra trên toàn
đồng bằng; Một số khu vực cho thấy, diện tích nuôi cá tra thực tế hiện
nay đã vượt qua cả diện tích quy hoạch đến năm 2020;

2. Đánh giá tác động đến các khu vực ngập nước đồng bằng sông Cửu
Long cần 1 dự án quy mô hơn, do vậy, đề nghị nên có 1 dự án tổng thẻ
hoặc bổ sung thêm kính phí để có một bức tranh chung cho toàn đồng
bằng;

Kết luận và kiến nghị



Kiến nghị

3. Do thời gian thực hiện dự án chưa nhiều, chủ yếu là thu
thập, khảo sát và phân tích số liệu. Việc đánh giá chi tiết
cho riêng khu vực Tràm Chim sẽ được thực hiện trong thời
gian tới;

4. Một số kết quả nghiên cứu trên dựa vào các tài liệu, công
cụ nghiên cứu phân tích. Trong báo cáo này khó tránh khỏi
những sai sót, đề nghị các chuyên gia đóng góp thêm các ý
kiến để hoàn thiện.

Kết luận và kiến nghị

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!


